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A QUY HOẠCH HIỆU TRƯỞNG NĂM 2021 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I Tiếp tục quy hoạch: 67

Cấp Mầm non 39

1 Nguyễn Thị Chiên 22/7/1983 Kinh
Hùng Dũng-Hưng 

Hà-Thái Bình

PHT, Trường Mầm non 

thị trấn
17/7/2009 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 5/5 100

2 Bùi Như Quỳnh Nga 14/11/1987 Mường
Yên Nghiệp-Lạc 

Sơn-Hòa Bình

PHT, Trường Mầm non 

thị trấn
ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 5/5 100

3 Hoàng Thị Bẩy 20/10/1975 Kinh
Đông Hải-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

PHT, Trường Mầm non 

20/7 thị trấn Tuần Giáo
23/02/2008 ĐH GD Mầm non VLVH TC 9/4,98 3/3 100

4 Tòng Thị Thu 10/7/1982 Thái

Chiềng Đông-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

PHT, Trường Mầm non 

20/7 thị trấn Tuần Giáo
07/12/2010 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 3/3 100

5 Dương Thị Châu 17/8/1983 Kinh
Xuân Thành-Nghi 

Xuân-Hà Tĩnh

PHT, Trường Mầm non 

Hoa Ban
28/8/2015 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 6/3,99 4/4 100

6 Lò Thị Thoan 19/7/1985 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Hoa Ban
20/4/2012 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 4/3,33 4/4 100

7 Phạm Thị An 09/10/1985 Kinh
Quỳnh Hải-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

PHT, Trường MN An 

Bình
15/12/2011 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 3/3 100

8 Lường Thị Mai Tiến 08/01/1983 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

PHT, Trường MN An 

Bình
01/01/2012 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 3/3 100

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/7/1985 Kinh
Hưng Công-Bình 

Lục-Hà Nam

PHT, Trường MN Pú 

Nhung
25/12/2013 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 2/2 100
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10 Phạm Thị Yên 15/12/1987 Kinh
Đông Hợp-Đông 

Hưng-Thái Bình

PHT, Trường MN Pú 

Nhung
25/9/2010 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 2/2 100

11 Vũ Thị Huyên 25/3/1983 Kinh
Nam Thanh-Nam 

Trực-Nam Định

PHT, Trường Mầm non 

Mường Thín
20/4/2013 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 6/3,99 3/3 100

12 Phạm Thị Thu Hoàn 11/02/1986 Kinh
Đông Hòa-Đông 

Hưng-Thái Bình

PHT, Trường MN Quài 

Nưa
17/8/2018 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
TC 4/3,33 3/3 100

13 Là Thị Khương 01/10/1983 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường MN Quài 

Nưa
12/4/2012 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
TC 6/3,99 3/3 100

14 Bạc Thị Thanh Thùy 14/01/1984 Thái

TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường MN 

Quài Nưa
26/01/2010 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
TC 5/3,66 3/3 100

15 Lường Thị Tình 16/6/1983 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Sơn Ca
29/10/2012 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
TC 4/3,33 2/2 100

16 Lò Thị Điệp 10/6/1986 Thái
Chiềng Sinh-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Nà Sáy
01/7/2011 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 3/3 100

17 Phạm Thị Hơn 18/4/1980 Kinh
Kiến Xương-Thái 

Bình

PHT, Trường Mầm non 

Quài Cang
16/10/2009 ĐH GD Mầm non Từ xa TC 6/3,99 4/4 100

18 Nguyễn Thị Hằng 09/4/1984 Kinh
Ngọc Lưu - Quỳnh 

Lưu - Nghệ An

PHT, Trường Mầm non 

Quài Cang
03/12/2010 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 4/4 100

19 Phạm Thị Thu Hà 10/11/1977 Kinh
Tân An, Thanh 

Hà, Hải Dương

PHT, Trường Mầm non 

Phình Sáng
12/7/2017 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 5/3,66 5/5 100

20 Nhữ Thị Thơm 10/10/1987 Kinh
Bình Giang-Hải 

Dương

PHT, Trường Mầm non 

Bình Minh
20/10/2012 ĐH GD Mầm non C. Tu 4/3,33 3/3 100

21 Lê Thị Thuận 03/7/1986 Kinh
Thiệu Hóa-Thanh 

hóa

PHT, Trường Mầm non 

Bình Minh
18/9/2010 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 3/3,0 3/3 100

22 Vũ Thị Loan 18/4/1985 Kinh
Hải Hậu-Nam 

Định

PHT, Trường Mầm non 

Sao Mai
07/10/2015 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,34 5/5 100

23 Hà Thị Nga 01/6/1988 Mường
Thu Cúc - Tân Sơn 

- Phú Thọ

PHT, Trường Mầm non 

Sao Mai
01/6/2018 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 5/5 100

24 Cao Thị Hồng Hạnh 04/8/1985 Kinh
Đức Thượng-Hoài 

Đức-Hà Nội

PHT, Trường Mầm non 

Họa Mi
25/7/2009 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 5/3,66 3/3 100

25 Phạm Thúy Hiền 09/10/1985 Kinh
Văn Đẩu-Kiến An-

Hải Phòng

PHT, Trường Mầm non 

Họa Mi
24/6/2011 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 5/3,66 3/3 100

26 Nghiêm Thị Thúy Hiệp 06/10/1989 Kinh
Sa Nga-Cẩm Khê - 

Phú Thọ

PHT, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
10/11/2015 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 3/2,72 3/3 100

27 Dương Thị Hường 10/8/1985 Tày
Bắc Sơn - Bắc Sơn 

- Lạng Sơn

PHT, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
12/72/017 ĐH GD Mầm non C. Tu TC 5/3,66 3/3 100



28 Lò Thị Toan 25/11/1987 Thái
Thanh An-Điện 

Biên-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Pú Xi
14/10/2014 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 2/2 100

29 Trịnh Thị Thúy 22/12/1981 Kinh
Xuân Trường-Nam 

Định

PHT, Trường Mầm non 

Nậm Din
31/12/2009 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 4/5 80

30 Lò Thị Dung 18/4/1985 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Nậm Din
03/5/2017 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 5/5 100

31 Nguyễn Thị Thảo 18/5/1987 Kinh
Đông Hưng-Thái 

Bình

PHT, Trường Mầm non 

Mường Mùn
15/11/2011 ĐH GD Mầm non VLVH TC 3/3,33 10/10 100

32 Quàng Thị Kiều 10/3/1984 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Mường Mùn
23/9/2011 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,34 10/10 100

33 Nguyễn Thị Thanh Thủy 02/9/1982 Kinh
An Cầu-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

PHT, Trường Mầm non 

Mùn Chung
25/7/2009 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 3/3 100

34 Vũ Thị Thu Hiền 08/11/1983 Kinh
Thanh Nê - Kiến 

Xương - Thái Bình

PHT, Trường Mầm non 

Mùn Chung
09/7/2013 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,34 3/3 100

35 Nguyễn Thị Hoa 19/7/1985 Kinh
Quỳnh Hoàng-

Quỳnh Phụ-TB

PHT, Trường Mầm non 

Rạng Đông
31/12/2009 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 3/3 100

36 Trần Thị Oanh 13/8/1982 Kinh
Hà Giang-Hà 

Trung-Thanh Hóa

PHT, Trường Mầm non 

Rạng Đông
15/12/2011 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,66 3/3 100

37 Cà Thị Thiện 01/9/1988 Thái
Thuận Châu - Sơn 

La

PHT, Trường Mầm non 

Khong Hin
29/12/2015 ĐH GD Mầm non VLVH TC 3/2,72 3/3 100

38 Hà Thị Mến 27/6/1987 Kinh
Đông Hòa - Đông 

Hưng - Thái Bình

PHT, Trường Mầm non 

Ta Ma
07/10/2019 ĐH GD Mầm non Từ xa TC 3/3,33 3/3 100

39 Tiêu Thị Phương Thùy 12/12/1987 Kinh
Hồng Phong - Vũ 

Thư - Thái Bình

PHT, Trường Mầm non 

Ta Ma
05/4/2013 ĐH GD Mầm non Từ xa TC 3/3,33 3/3 100

Cấp Tiểu học 17

1 Nguyễn Thị Thúy 11/4/1976 Kinh
Đông Hưng-Thái 

Bình

PHT, Trường Tiểu học 

số 2 thị trấn
09/02/2008 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 8/4,65 3/3 100

2 Lê Thị Cậy 17/11/1973 Kinh
Quang Lịch-Kiến 

Xương-Thái Bình

PHT, Trường Tiểu học 

Quài Cang
01/4/2008 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 8/4,65 3/3 100

3 Nguyễn Thị Đào 07/12/1979 Mường
Yên Bồng-Lạc 

Thủy-Hòa Bình

PHT, Trường Tiểu học 

Quài Cang
01/8/2008 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 6/3,99 3/3 100

4 Khổng Thị Hiền 10/6/1975 Kinh
Đông Hưng-Thái 

Bình

PHT, Trường Tiểu học 

Mùn Chung
05/9/2003 CĐ GD Tiểu học C. Tu TC 9/4,58 2/2 100

5 Lò Văn Thân 08/5/1986 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Tiểu học 

Nậm Mức
15/9/2016 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
TC 3,33 6/6 100



6 Điêu Chính Lan 02/10/1979 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Tiểu học 

Mường Mùn
21/10/2013 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
TC 5/3,99 10/10 100

7 Quàng Văn Toán 30/9/1980 Thái
Nam Thanh-TP 

Điện Biên Phủ-ĐB

PHT, Trường Tiểu học 

Nà Tòng
12/4/2012 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 3,66 2/2 100

8 Bùi Thị Nhung 10/12/1977 Kinh
Giao Thủy-Nam 

Định

PHT, Trường PTDTBT 

Tiểu học Nậm Din
23/9/2020 ĐH GD Tiểu học Từ xa TC 8/4,27 3/3 100

9 Lò Văn Thiện 06/12/1987 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường PTDTBT 

Tiểu học Ta Ma
15/7/2012 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 3/3,33 3/3 100

10 Bùi Thị Thơm 30/3/1981 Kinh
Giao Hà-Giao 

Thủy-Nam Định

PHT, Trường Tiểu học 

Quài Tở
31/7/2009 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 8/4,65 4/4 100

11 Nguyễn Hải Yến 06/5/1979 Kinh
Trần Lãm-Vũ Thư-

Thái Bình

PHT, Trường Tiểu học 

Chiềng Sinh
04/4/2008 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 7/4,32 3/3 100

12 Phạm Thị Sen 05/5/1979 Kinh
Thái Thụy-Thái 

Bình

PHT, Trường Tiểu học 

Bình Minh
18/3/2011 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 7/4,32 4/4 100

13 Lê Thị Thanh Huế 04/3/1973 Kinh

Hiền Giang-

Thường Tín-Hà 

Nội

PHT, Trường Tiểu học 

Nà Sáy
03/10/2011 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 9/4,98 3/3 100

14 Nguyễn Văn Hòa 22/8/1966 Kinh
Hưng Công-Bình 

Lục-Hà Nam

PHT, Trường Tiểu học 

Khong Hin
10/4/1999 ĐH GD Tiểu học Từ xa TC 9/4,98 3/3 100

15 Tòng Văn Sâm 10/11/1988 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Tiểu học 

Khong Hin
24/11/2015 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 3/3 100

16 Tòng Thị Phương 25/5/1973 Thái
Thanh Chăn-Điện 

Biên-Điện Biên

PHT, Trường Tiểu học 

Ban Mai
15/12/2012 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 9/4,98 2/2 100

17 Hồ Thị Huệ 04/02/1984 Kinh
Nga Sơn - Thanh 

Hóa

PHT, Trường Tiểu học 

Mường Thín
19/8/2014 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 7/4,32 3/3 100

Cấp THCS 11

1 Vũ Thị Thu Phương 28/02/1980 Kinh
Ân Hòa-Kim Sơn-

Ninh Bình

PHT, Trường THCS 

Quài Nưa
20/01/2009 ĐH SP Sinh học C. Tu TC 7/4,32 12/12 100

2 Lò Xuân Văn 20/10/1979 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường THCS 

Vừ A Dính
07/9/2010 ĐH SP Sinh học C. Tu TC 6/3,99 2/2 100



3 Nguyễn Việt Thành 22/02/1976 Kinh
Cộng Hòa-Kim 

Thành-Hải Dương

PHT, Trường THCS 

Rạng Đông
18/7/2007 ĐH SP Ngữ văn C. Tu TC 8/4,65 2/2 100

4 Quyền Chí Công 01/4/1977 Kinh
Định Xá-TP Phủ 

Lý-Hà Nam

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
15/9/2010 ĐH SP Ngữ văn VLVH TC 6/3,99 3/3 100

5 Phạm Mạnh Hà 01/10/1981 Kinh
Phúc Thành-Vũ 

Thư-Thái Bình

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Ta Ma
23/01/2010 ĐH SP Toán học C. Tu TC 6/3,99 7/8 87,5

6 Võ Tá Cường 25/12/1981 Kinh
Thạch Trung-TP 

Hà Tĩnh-Hà Tĩnh

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Ta Ma
17/6/2010 ĐH SP Toán học C. Tu TC 6/3,99 7/8 87,5

7 Nguyễn Thị Hà 05/11/1979 Kinh
Quỳnh Hoa-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Mường Mùn
25/12/2013 ĐH SP Ngữ văn C. Tu TC 6/3,99 12/13 92,3

8 Trần Thị Thu Dinh 25/10/1971 Kinh
Hoàn Long-Yên 

Mỹ-Hưng Yên

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Mùn Chung
07/10/2004 ĐH SP Sinh học C. Tu TC 9/4,98 3/3 100

9 Nguyễn Đắc Anh 25/12/1978 Kinh
Tân Hòa-Hưng Hà-

Thái Bình

PHT, Trường THCS 

Mường Thín
15/7/2012 ĐH SP Sinh học C. Tu TC 6/3,99 3/3 100

10 Phạm Thị Phương Thảo 21/01/1981 Kinh
Quỳnh Hoàng-

Quỳnh Phụ-TB

PHT, Trường THCS Nà 

Sáy
09/4/2013 ĐH SP Ngữ văn C. Tu TC 6/3,99 8'8 100

11 Trần Anh Dũng 30/8/1982 Kinh
Minh Quan-Kiến 

Xương-Thái Bình

PHT, Trường PTDTBT 

TH &THCS Tênh 

Phông

18/9/2007 ĐH SP Sinh học C. Tu TC 6/3,99 4/4 100

Đưa vào danh sách quy hoạch 14

Cấp Mầm non 5

1 Bùi Thị Len 10/3/1982 Kinh
Kiến Xương-Thái 

Bình

PHT, Trường Mầm non 

Pú Xi
15/10/2012 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
TC 5/3,66 2/2 100

2 Quàng Thu Hòa 11/8/1984 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

PHT, Trường Mầm non 

Tỏa Tình
17/9/2010 ĐH GD Mầm non Từ xa TC 5/3,66 4/4 100

3 Khoàng Thị Luyện 07/10/1983Thái
Na Lay-TX Mường 

Lay-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Tênh Phông
10/7/2012 ĐH GD Mầm non Từ xa TC 4/3,33 4/4 100

4 Lò Thị Hạnh 06/02/1986Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Tênh Phông
10/7/2012 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,03 4/4 100



5 Lò Thị Thương 5/5/1989 Thái
Thanh Chăn - Điện 

Biên - Điện Biên

PHT, Trường Mầm non 

Khong Hin
02/8/2016 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 3/3 100

Cấp Tiểu học 4

1 Chu Văn Thọ 13/9/1975 Tày
Hải Yến-Cao Lộc-

Lạng Sơn

PHT, Trường Tiểu học 

số 2 Quài Cang
07/12/2010 ĐH GD Tiểu học Từ xa TC 7/4,32 9/9 100

2 Trần Thị Thủy Vân 12/10/1985 Kinh
Minh Quang-Kiến 

Xương-Thái Bình

PHT, Trường Tiểu học 

số 1 Quài Nưa
17/4/2010 ĐH GD Tiểu học C. Tu TC 7/4,32 9/9 100

3 Hà Xuân Như 19/11/1986 Mường
Thanh Sơn-Phú 

Thọ

PHT, Trường PTDTBT 

TH & THCS Pú Xi
10/8/2018 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 3,03 11/11 100

4 Vừ A Súa 19/12/1971 Mông
Pú Nhung-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường PTDTBT 

TH & THCS Pú Xi
20/9/2009 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
TC 9/4,98 11/11 100

Cấp THCS 5

1 Bùi Văn Dương 25/12/1982 Kinh
Quang Trung-Kiến 

Xương-Thái Bình

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
12/5/2006 ĐH SP Toán học VLVH TC 7/4,32 3/3 100

2 Lò Văn Chính 22/6/1981 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

PHT, Trường PTDTBT 

TH&THCS Pú Xi
23/5/2008 ĐH SP Hóa học

Tại 

chức
TC 7/4,32 11/11 100

3 Lường Tiến Dương 25/5/1980 Thái
Gia Phù-Phù Yên-

Sơn La

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng sinh
12/6/2010 ĐH SP Toán học C. Tu TC 6/3,99 3/3 100

4 Trương Thị Tâm Hương 26/12/1978 Kinh
Thạch Hưng-

Thạch Hà-Hà Tĩnh

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng sinh
22/12/2013 ĐH SP Ngữ Văn C. Tu TC 6/3,99 3/3 100

5 Nguyễn Xuân Lai 21/02/1969 Kinh
Quỳnh Đôi-Quỳnh 

Lưu-Nghệ An

PHT, Trường TH & 

THCS Tỏa Tình
26/4/2004 ĐH SP Vật lý C. Tu TC 9/4,98 4/4 100

Đưa ra khỏi danh sách quy hoạch: 10

Cấp Mầm non 4

1 Bạc Thị Hoán 10/10/1969 Thái

TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

PHT, Trường Mầm non 

Hoa Ban
02/9/2008 CĐ GD Mầm non C. Tu TC Hết tuổi

2 Đinh Thị Bích Phượng 01/10/1982 Kinh
Gia Tường-Nho 

Quan-Ninh Bình

PHT, Trường Mầm non 

Hoa Ban
24/01/2011 ĐH GD Mầm non Từ xa TC 5/3,66

Chuyển 

CT
3/3 100

3 Đặng Thị Thái 10/8/1978 Kinh
Tiến Đức-Hưng 

Hà-Thái Bình

Chuyên viên, Phòng 

GD-ĐT huyện
17/4/2009 ĐH GD Mầm non CQ TC 6/3,99

Đã tuyển 

thành công 

chức

3/3 100

4 Điêu Thị Điệp 11/8/1988 Thái
Quỳnh Nhai-Sơn 

La

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi
10/9/2019 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
3/2,72

Chuyển 

về Sơn 

La

2/2 100



Cấp Tiểu học 3

1 Quàng Văn Tuyến 30/11/1978 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nậm Mức
13/12/2011 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
5/3,66

Tín 

nhiệm 

thấp

2/6 33,3

2 Giàng Dũng Chừ 06/10/1970 Mông
Ta Ma-Tuần Giáo-

Điện Biên

PHT, Trường PTDTBT 

Tiểu học Nậm Din
08/10/2007 CĐ GD Tiểu học

Tại 

chức
10/4,89

CN xin 

nghỉ hưu
3/3 100

3 Phùng Thị Nga 19/7/1977 Kinh
Phú Lương-Thanh 

Oai-Hà Nội

PHT, Trường Tiểu học 

Quài Tở
07/11/2010 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 8/4,65

CN 

không có 

nhu cầu

4/4 100

Cấp THCS 3

1 Nguyễn Thị Lan 12/8/1968 Kinh
TT Cẩm Khê-Cẩm 

Khên-Phú Thọ

PHT, Trường THCS thị  

trấn
16/8/1997 ĐH SP Ngữ Văn C. Tu TC 9/4,98

Quá tuổi 

quy 

hoạch

9/9 100

2 Trần Thị Hợi 14/3/1971 Kinh
Taây Đô-Hưng Hà-

Thái Bình

PHT, Trường THCS 

Chiềng Sinh
12/11/2002 ĐH SP Ngữ Văn C. Tu TC 9/4,98

Nghỉ tinh 

giản
9/9 100

3 Nguyễn Anh Tuấn 19/12/1979 Kinh
Chi Nê-Lạc Thủy-

Hòa Bình

HT, Trường PTDTBT 

THCS Mường Mùn
05/12/2010 ĐH SP Toán học C. Tu TC 7/4,32

Đã bổ 

nhiệm 

HT

3/3 100

QUY HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG NĂM 2021 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Tiếp tục quy hoạch 84

Cấp Mầm non 33

1 Trần Thị Hồng 08/4/1988 Kinh
Minh Tân-Hưng 

Hà-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
23/9/2019 ĐH GD Mầm non VLVH 3/3,33 5/5 100

2 Tạ Thị Hồng Hà 20/02/1986 Kinh
Minh Tân-Hưng 

Hà-Thái Bình

Giáo viên, Trường MN 

20/7 thị trấn Tuần Giáo
24/01/2017 ĐH GD Mầm non Từ xa 5/3,66 3/3 100

3 Phạm Thị Thanh Hải 12/3/1990 Kinh
Tiến Đức-Hưng 

Hà-Thái Bình

Giáo viên, Trường MN 

20/7 thị trấn Tuần Giáo
11/11/2020 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,03 3/3 100

4 Lường Thị Xôm 25/11/1985 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

Hoa Ban
13/7/2014 ĐH GD Mầm non C. Tu 6/3,99 4/4 100

5 Lò Thị  Huyền 10/8/1985 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

Giáo viên, Trường MN 

Hoa Ban
14/10/2018 ĐH GD Mầm non C. Tu 4/3,33 4/4 100

6 Trần Thị Nguyệt Dung 14/9/1981 Kinh
Quỳnh Hồng-

Quỳnh Phụ-TB

Giáo viên, Trường MN 

Hoa Ban
20/12/2019 ĐH GD Mầm non C. Tu 5/3,33 4/4 100

7 Lê Thị Thu Huyền 16/3/1991 Kinh
Hoằng Hợp-Hoằng 

Hóa-TH

Giáo viên, Trường MN 

Hoa Ban
26/8/2012 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 4/4 100



8 Lò Thị Nhớn 06/9/1990 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

An Bình
17/8/2018 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

9 Hà Thị Nga 20/02/1990 Tày
Thượng Bằng La-

Văn Chấn-Yên Bái

Giáo viên, Trường MN 

Mường Thín
01/10/2015 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

10 Quàng Thị Phong 30/10/1999 Thái

Thanh Xương-

Điện Biên-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường MN 

Mường Thín
31/  2016 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

11 Đinh Thị Thảo 20/5/1985 Kinh
Gia Hưng-Gia 

Viễn-Ninh Bình

Giáo viên, Trường MN 

Quài Nưa
ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
5/3,66 3/3 100

12 Lò Thị Hồng 10/8/1991 Thái
Noong Hẹt-Điện 

Biên-Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

Quài Nưa
25/01/2016 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
3/2,72 3/3 100

13 Nguyễn Thị Quý 29/7/1988 Kinh
Bình Trị-Bình Sơn-

Quảng Ngãi

Giáo viên, Trường MN 

Quài Nưa
21/8/2020 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
4/3,03 3/3 100

14 Trần Thị Mỵ 18/7/1983 Kinh
Quỳnh Phụ - Thái 

Bình

Giáo viên, Trường MN 

Sơn Ca
ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 2/2 100

15 Lò Thị Tiên 20/12/1986 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

Nà Sáy
20/10/2012 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33 3/3 100

16 Lường Thị Hiền 22/4/1984 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Cang
31/12/2014 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 4/4 100

17 Phạm Thị Hoàng Yến 16/5/1982 Kinh
Diễn Vạn - Diễn 

Châu - Nghệ An

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Cang
ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 4/4 100

18 Bùi Thị Dung 23/8/1985 Mường Kim Bôi-Hòa Bình
Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình Sáng
03/02/2015 ĐH GD Mầm non C. Tu 6/3,65 4/5 75

19 Sùng Thị Cú 07/5/1991 Mông
Pha Khinh-Quỳnh 

Nhai-Sơn La

Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình Sáng
01/10/2018 ĐH GD Mầm non C. Tu 4/3,03 5/5 100

20 Đỗ Thị Dịu 16/6/1990 Kinh
Chiềng Sinh-Tuần 

Giáo-Lai Châu

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình Minh
15/9/2019 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

21 Lò Thị Phượng 12/9/1991 Thái
Mùn Chung-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai
11/9/2019 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 5/5 100

22 Lò Thị Ngọc 25/11/1985 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi
13/7/2014 ĐH GD Mầm non C. Tu 6/3,99 3/3 100

23 Lò Thị Sinh 15/01/1990 Thái

Chiềng Đông-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng Sinh
ĐH GD Mầm non VLVH 3/3,00 3/3 100



24 Hoàng Thị Nguyệt 21/7/1984 Thái
Xuân Lao-Mường 

Ảng-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng Sinh
02/8/2016 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 3/3 100

25 Điêu Thị Mai 10/10/1990 Thái
Quỳnh Nhai-Sơn 

La

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi
24/11/2015 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
3/2,72 2/2 100

26 Lường Thị Mỷ 10/01/1990 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường Mùn
26/8/2019 ĐH GD Mầm non CQ 2/2,67 9/10 90

27 Lò Thị Phượng 10/9/1983 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn Chung
10/8/2018 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

28 Lò Thị Tâm 15/8/1985 Thái
Mùn Chung-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn Chung
23/01/2017 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 3/3 100

29 Bùi Thị Diệu 16/4/1982 Kinh
Đông La-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng Đông
31/12/2009 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 3/3 100

30 Lò Thị Mai 08/4/1985 Thái
Mường Ảng-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng Đông
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

31 Đinh Quốc Quân 12/02/1987 Mường
Tân Lập -Thanh 

Sơn-Phú Thọ

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong Hin
22/12/2017 ĐH GD Mầm non VLVH

11/3,8

6
3/3 100

32 Tòng Thị Doan 22/3/1989 Thái

Mường Giàng-

Thuận Châu-Sơn 

La

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

33 Lò Thị Hồng 07/11/1988 Thái

Mường Chiên-

Quỳnh Nhai-Sơn 

La

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

Cấp Tiểu học 29

1 Lò Thị Tuyết 05/01/1989 Thái
Ẳng Nưa-Mường 

Ảng-Điện Biên

Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn
ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C.Tu 4/3,33 3/3 100

2 Huỳnh Thị Hương 06/6/1980 Kinh
Tây Sơn - Bình 

Định

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn
09/10/2007 ĐH GD Tiểu học C. Tu 7/4,32 3/3 100

3 Đỗ Thị Toàn 25/02/1978 Kinh
Khoái Châu - 

Hưng Yên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn
ĐH GD Tiểu học C. Tu 8/4,65 3/3 100

4 Nguyễn Thị Hằng 11/4/1978 Mường

Quang Tiến-TP 

Hòa Bình-Hòa 

Bình

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 Quài Nưa
10/02/2002 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
5/3,34 2/2 100



5 Lành Văn Khánh 15/10/1988 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nậm Mức
31/8/2015 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
3,0 6/6 100

6 Giàng A Lồng 15/01/1980 Mông
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nậm Mức
13/12/2011 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
4,32 4/6 66,7

7 Lường Văn Cường 15/11/1991 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nà Tòng
30/7/2018 ĐH GD Tiểu học VLVH 2,72 2/2 100

8 Cà Thị Minh 29/3/1990 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Mường Mùn
30/7/2016 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
3/3,0 6/10 60

9 Tòng Văn Phong 15/5/1990 Thái

Mường Lạn-

Mường Ảng-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT TH&THCS 

Pú Xi

24/6/2020 ĐH GD Tiểu học VLVH 3/2,72 11/11 100

10 Lò Văn Khánh 10/02/1990 Thái
Pom Lót-Điện 

Biên-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Rạng Đông

08/9/2015 ĐH GD Tiểu học C. Tu 3/2,72 13/13 100

11 Hà Thị Khuyên 29/9/1989 Mường
Tam Thanh-Thanh 

Sơn-Phú Thọ

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Rạng Đông

13/02/2019 ĐH GD Tiểu học C. Tu 4/3,03 13/13 100

12 Quàng Văn Thân 12/12/1986 Thái
Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Nậm Din

25/8/2015 ĐH GD Tiểu học
Tại 

chức
4/3,33 3/3 100

13 Lò Văn Thuấn 05/7/1985 Thái
Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Nậm Din

25/8/2015 ĐH GD Tiểu học
Tại 

chức
4/3,33 3/3 100

14 Lầu A Dế 11/12/1989 Mông
Tỏa Tình-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Phình Sáng
27/8/2015 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 2/2 100

15 Thào A Hồ 06/5/1988 Mông
Tỏa Tình-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Phình Sáng
27/8/2016 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 2/2 100

16 Bùi Thị Cẩm Chính 28/6/1986 Mường
Yên Phú-Lạc Sơn-

Hòa Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học Ta 

Ma

25/10/2017 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,03 3/3 100

17 Giàng A Lử 20/11/1977 Mông
Ta Ma-Tuần Giáo-

Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học Ta 

Ma

23/01/2010 ĐH GD Tiểu học VLVH 8/4,27 3/3 100

18 Giàng Thị Lỳ 17/7/1988 Mông
Ta Ma-Tuần Giáo-

Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học Ta 

Ma

25/10/2017 ĐH GD Tiểu học VLVH 3/3,0 3/3 100



19 Lường Thị Thi 16/5/1987 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học Ta 

Ma

ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 3/3 100

20 Phạm Thị Kim Oanh 10/7/1975 Kinh
Nam Hà-Tiền Hải-

Thái Bình

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Quài Tở
29/01/2010 ĐH GD Tiểu học VLVH 9/4,98 4/4 100

21 Nguyễn Thị Lan Phương 26/8/1971 Kinh
Cẩm Thuỷ - Thanh 

Hoá

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Xuân Ban
17/4/2010 ĐH GD Tiểu học Từ xa 8/4,65 3/3 100

22 Đinh Thị Sâm 01/9/1982 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Xuân Ban
06/9/2010 ĐH GD Tiểu học Từ xa 5/3,66 3/3 100

23 Lò Văn Khoa 09/4/1988 Thái
Búng Lao-Mường 

Ảng-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Chiềng Sinh
08/01/2016 ĐH GD Tiểu học C. Tu 4/3,33 3/3 100

24 Cà Thị Tuyết 07/02/1987 Thái
Điện Biên-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Bình Minh
17/9/2020 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 4/4 100

25 Lò Văn Hòa 03/11/1986 Thái

Chiềng Đông-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Bình Minh
ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 4/4 100

26 Nguyễn Thị Hà 31/3/1979 Kinh Vũ Thư-Thái Bình
Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nà Sáy
12/10/2009 ĐH GD Tiểu học VLVH TC 6/3,99 3/3 100

27 Lò Văn Quang 20/3/1988 Thái

Chiềng Đông-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Khong Hin
08/4/2013 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 3/3 100

28 Hà Thị Khuyên 04/6/1985 Mường
Kiệt Sơn-Tân sơn-

Phú Thọ

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Khong Hin
08/01/2016 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
4/3,33 3/3 100

29 Lò Văn Hà 10/3/1989 Thái
Mường Thín-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Mường Thín
26/11/2015 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 3/3 100

Cấp THCS 22

1 Trần Thị Hồng Duyên 08/11/1981 Kinh
Hoàn Long-Yên 

Mỹ-Hưng Yên

Giáo viên, Trường 

THCS thị trấn
16/9/2003 ĐH SP Toán C. Tu TC 7/4,32 9/9 100

2 Ngô Thị Hằng 15/6/1985 Kinh
Châu Minh-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Cang
03/02/2013 ĐH SP Hóa học C. Tu TC 5/3,66 3/3 100



3 Trần Thị Hà 12/8/1982 Kinh
Công Chính-Nông 

Cống-Thanh Hóa

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Cang
19/8/2016 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 3/3 100

4 Lê Thị Duyên 07/9/1982 Kinh
Xuân Phong-Thọ 

Xuân-Thanh Hóa

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Nưa
08/5/2009 ĐH SP Lịch sử CQ 4/3,33 11/12 91,7

5 Trần Thị Phương Thanh 19/4/1986 Kinh
Gia Hòa-Gia Viễn-

Ninh Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Nưa
ĐH SP Toán học C. Tu 5/3,66 12/12 100

6 Nhâm Thị Phương Thảo 28/6/1984 Kinh
Đông Mỹ-TP Thái 

Bình-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Nưa
26/4/2014 ĐH SP Toán học C. Tu 6/3,99 9/12 75

7 Hồ Quốc Việt 16/4/1980 Kinh
Việt Thuận-Vũ 

Thư-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Nưa
20/4/2007 ĐH SP Tiếng Anh

Tại 

chức
TC 6/3,99 11/12 91,7

8 Phạm Thị Hòa 13/11/1985 Kinh
Cộng Hòa-Vụ Bản-

Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS Vừ A Dính
ĐH SP Ngữ văn C. Tu 5/3,66 2/2 100

9 Đặng Văn Hậu 07/02/1986 Kinh
Đông Vinh-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Phình 

Sáng

30/7/2008 ĐH SP Toán học VLVH 5/3,66 3/3 100

10 Lò Văn Tương 12/6/1990 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Phình 

Sáng

02/9/2012 ĐH SP Lịch sử VLVH 4/3,33 3/3 100

11 Quàng Văn Hải 18/02/1987 Thái
Pá Khoang-TP 

Điện Biên Phủ-ĐB

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Ta Ma
27/3/2019 ĐH SP Toán học VLVH 5/3,66 7/8 87,5

12 Cao Xuân Lâm 22/10/1985 Kinh
Đông Sơn-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Mùn 

Chung

11/8/2014 ĐH SP Hóa học VLVH 6/3,99 3/3 100

13 Nguyễn Văn Khánh 10/10/1983 Kinh
Minh Tiến-Phù Cừ-

Hưng Yên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Mùn 

Chung

11/8/2014 ĐH SP Ngữ văn VLVH 5/3,66 3/3 100

14 Nguyễn Xuân Quỳnh 25/3/1984 Kinh
An Cầu-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Mùn 

Chung

19/5/2012 ĐH SP Ngữ văn VLVH 5/3,66 3/3 100

15 Đặng Văn Thụ 10/01/1980 Kinh
Quang Trung-Kiến 

Xương-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Mùn 

Chung

14/12/2020 ĐH SP Toán học C. Tu 6/3,99 3/3 100



16 Phạm Thị Phương Thảo 22/02/1986 Kinh

 Đông Quang-

Đông Hưng-Thái 

Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Mường Thín
08/4/2010 ĐH SP Hóa học VLVH 5/3,66 3/3 100

17 Vũ Thị Thúy An 28/3/1987 Kinh

Quỳnh Hưng-

Quỳnh Phụ-Thái 

Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Mường Thín
02/9/2008 ĐH SP Sinh học VLVH 5/3,66 3/3 100

18 Trần Thị Hồng 05/11/1983 Kinh
Tống Chân-Phù 

Cừ-Hưng Yên

Giáo viên, Trường 

THCS Nà Sáy
20/9/2011 ĐH SP Sinh học C. Tu 7/4,32 8/8 100

19 Nguyễn Đức Thương 19/9/1985 Kinh
Yên Sở-Hoài Đức-

Hà Nội

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

&THCS Tênh Phông

25/12/2013 ĐH SP Toán học VLVH 5/3,66 4/4 100

20 Nguyễn Văn Lợi 26/12/1983 Kinh
Tri Phương-Tràng 

Định-Lạng Sơn

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

&THCS Tênh Phông

28/01/2013 ĐH SP Sinh học VLVH 6/3,99 4/4 100

21 Lường Thị Châm 19/7/1987 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

&THCS Tênh Phông

01/9/2015 ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 4/4 100

22 Vũ Thị Hoa 10/02/1977 Kinh
Nam Hà-Tiền Hải-

Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

&THCS Tênh Phông

06/10/2006 ĐH GD Tiểu học VLVH 7/4,32 4/4 100

Đưa vào danh sách quy hoạch 86

Cấp Mầm non 33

1 Lê Thị Hồng Nhung 11/7/1988 Tày
Bế Triều-Hòa An-

Cao Bằng

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
23/01/2017 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 5/5 100

2 Hồ Thị Duyên 04/8/1985 Kinh
Đại Cương-Kim 

Bảng-Hà Nam

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
17/9/2014 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 5/5 100

3 Đào Thu Hoài 18/10/1989 Kinh
Thanh Hải-Thanh 

Liên-Hà Nam

Giáo viên, Trường MN 

20/7 thị trấn
10/10/2014 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

4 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1984 Kinh
An Ninh-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên, Trường MN 

20/7 thị trấn
01/8/2014 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 3/3 100

5 Lường Thị Tiếp 20/11/1988 Thái
Búng Lao-Mường 

Ảng-Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

An Bình
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

6 Lò Thi Hằng 08/02/1989 Thái
Chiềng Hoa-

Mường La-Sơn La

Giáo viên, Trường MN 

An Bình
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100



7 Nguyễn Thị Phương 17/10/1990 Kinh
An Hiệp-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên, Trường MN 

Pú Nhung
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 2/2 100

8 Chá Thị Sếnh 19/11/1993 Mông
Pú Nhung-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

Pú Nhung
29/5/2018 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 2/2 100

9 Cà Thị Thìn 01/10/1991 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

Giáo viên, Trường MN 

Quài Nưa
17/6/2020 ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
3/2,72 3/3 100

10 Vũ Thị Hiệp 27/10/1985 Kinh
Định Hòa - Yên 

Định - Thanh Hóa

Giáo viên, Trường MN 

Sơn Ca
ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 2/2 100

11 Tòng Thị Dung 01/6/1988 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo

Giáo viên, Trường MN 

Sơn Ca
22/01/2015 ĐH GD Mầm non Từ xa 4/3,33 2/2 100

12 Lường Thị Liên 12/10/1990 Thái
Quài Nưa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

Giáo viên, Trường MN 

Sơn Ca
25/4/2015 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 2/2 100

13 Lù Thị Loan 10/11/1982 Thái

Na Lay-TX 

Mường Lay-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường MN 

Sơn Ca
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 2/2 100

14 Tòng Thị Kim Liên 04/12/1982 Thái
Noong Bua-TP 

Điện Biên Phủ-ĐB

Giáo viên, Trường MN 

Nà Sáy
01/7/2011 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 3/3 100

15 Lù Thị Mai 12/4/1989 Thái
Thanh An-Điện 

Biên-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Cang
26/8/2014 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,03 4/4 100

16 Cà Thị Lý 11/11/1982 Thái
Quài Tở - Tuần 

Giáo - Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Cang
ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66 4/4 100

17 Đinh Thị Dịu 06/10/1990 Mường Phù Yên-Sơn La
Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình Sáng
19/5/2016 ĐH GD Mầm non C. Tu 3/2,72 4/5 75

18 Mai Thị Dung 08/01/1985 Kinh
Nga Mỹ- Nga Sơn - 

Thanh Hóa

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình Minh
ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,33 3/3 100

19 Lò Thị Tươi 16/6/1991 Thái
Mùn Chung-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai
10/10/2020 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 5/5 100

20 Hoàng Thị Liên 29/5/1986 Kinh
Yên Hưng-Ý Yên -

Nam Định

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng Sinh
CĐ GD Mầm non VLVH 4/3,03 3/3 100

21 Bùi Thị Thuân 19/3/1988 Mường
Piềng Vế-Mai 

Châu-Hòa Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng Sinh
ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,03 3/3 100

22 Quàng Thị Giang 24/10/1994 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi
ĐH GD Mầm non CQ 1/2,34 2/2 100



23 Lường Thị Xuân 08/9/1981 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din
ĐH GD Mầm non VLVH 3/3,00 5/5 100

24 Bùi Thị Trang 25/11/1990 Kinh
Tân Viên-An Lão-

Hải phòng

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình
CĐ GD Mầm non CQ 3/2,41 4/4 100

25 Lò Thị Bích Phượng 19/11/1993 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình
02/12/2020 ĐH GD Mầm non CQ 1/2,34 4/4 100

26 Cà Thị Thoa 13/9/1989 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh Phông
30/12/2015 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 4/4 100

27 Lù Thị Quyên 07/9/1990 Thái
Chiềng An - TP 

Sơn La - Sơn La

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh Phông
19/5/2014 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 4/4 100

28 Hà Thị Nhân 16/9/1990 Thái
Mai Châu-Hòa 

Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường Mùn
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 10/10 100

29 Lò Thị Tụi 25/11/1985 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường Mùn
10/11/2015 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 9/10 90

30 Lò Thị Lan 19/12/1984 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường Mùn
18/8/2018 ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33 9/10 100

31 Lò Thị Linh 31/12/1989 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn Chung
10/8/2019 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

32 Quàng Thị Thi 11/12/1990 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn Chung
ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72 3/3 100

33 Lò Thị Lả 02/8/1994 Thái

Chiềng Sinh - 

Tuần Giáo - Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong Hin
CĐ GD Mầm non CQ 1/1,86 3/3 100

Cấp Tiểu học 24

1 Phan Thị Nam 20/7/1977 Kinh
Quỳnh Hà-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn
15/7/2010 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 8/4,65 3/3 100

2 Phạm Thị Huyền 12/5/1977 Kinh
TT Khóa Châu-

Khoái Châu-HY

Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn
26/01/2010 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 7/4,32 3/3 100



3 Dương Thị Lan 10/7/1980 Kinh
Bắc Sơn - Lạng 

Sơn

Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn
27/8/2015 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 8/4,65 3/3 100

4 Nguyễn Thị Liên 09/02/1985 Kinh Ân Thi-Hưng Yên
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn
05/7/2014 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 5/3,34 3/3 100

5 Nguyễn Thị Hằng 06/12/1977 Kinh
Hàm Tử-Khóa 

Châu-Hưng Yên

Giáo viên Trường Tiểu 

học Quài Cang
13/4/2010 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 6/3,99 3/3 100

6 Nguyễn Thị Hoa 13/5/1974 Kinh
Phùng Xá-Thạch 

Thất-Hà Nội

Giáo viên Trường Tiểu 

học Quài Cang
18/8/2006 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 8/4,65 3/3 100

7 Phạm Thị Huệ 09/4/1979 Kinh
Hoài Sơn-Đo 

Lương-Nghệ An

Giáo viên Trường Tiểu 

học Quài Cang
10/4/2001 ĐH

Giáo dục Tiểu 

học
C. Tu 9/4,98 3/3 100

8 Lò Thị Hiền 15/4/1989 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 Quài Cang
ĐH GD Tiểu học VLVH 4/3,33 7/9 77,8

9 Lò Văn Hợp 01/01/1983 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 Quài Cang
25/12/2020 2010 GD Tiểu học VLVH 5/3,66 8/9 88,8

10 Trần Thị Như Hoa 06/4/1976 Kinh
Hồng An-Hưng Hà-

Thái Bình

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 Quài Cang
04/10/2020 ĐH GD Tiểu học C. Tu 8/4,65 9/9 100

11 Hoàng Thị Lan 11/3/1978 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 1 Quài Nưa
30/8/2003 ĐH GD Tiểu học Từ xa 8/4,65 9/9 100

12 Lò Thị Tương 31/01/1989 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 2 Quài Nưa
15/7/2013 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
4/3,33 2/2 100

13 Trần Anh Tuấn 23/10/1987 Kinh
Thái Hưng-Thái 

Hà-Thái Bình

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Mường Mùn
29/01/2019 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
5/3,66 8/10 80

15 Lường Thị Hương 20/4/1991 Thái
Thanh Luông-Điện 

Biên-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nà Tòng
03/10/2019 ĐH GD Tiểu học VLVH 2,72 2/2 100

16 Lò Thị Vân 10/7/1989 Thái
Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Nậm Din

ĐH GD Tiểu học
Tại 

chức
3/3,0 3/3 100

17 Lò Văn Toan 16/01/1988 Thái
Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Nậm Din

08/6/2018 ĐH GD Tiểu học
Tại 

chức
3/3,0 3/3 100



18 Quàng Văn Chỉnh 30/11/1989 Thái
Quài Nưa-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT TH&THCS 

Pú Xi

16/9/2020 ĐH GD Tiểu học VLVH 3/2,72 11/11 100

19 Nguyễn Thị Hưng 21/12/1990 Kinh
Bình Lăng-Hưng 

Hà-Thái Bình

Giáo viên, trường Tiểu 

học Quài Tở
ĐH GD Tiểu học VLVH 3/3,0 4/4 100

20 Cà Thanh Thắm 19/01/1988 Thái
Noong Bua-TP 

ĐBP-Điện Biên

Giáo viên, trường Tiểu 

học Chiềng Sinh
16/8/2019 ĐH GD Tiểu học C. Tu 4/3,33 3/3 100

21 Lê Thị Lan 01/10/1990 Kinh
Hưng Hà-Thái 

Bình

Giáo viên, trường Tiểu 

học Nà Sáy
ĐH GD Tiểu học VLVH 3/2,72 3/3 100

22 Lò Văn Tương 30/5/1981 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, trường Tiểu 

học Khong Hin
03/02/2010 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
TC 8/3,26 3/3 100

23 Ngô Thị Liên 27/12/1975 Kinh
An Khê-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên, trường Tiểu 

học Ban Mai
28/01/2019 ĐH GD Tiểu học C. Tu 7/4,32 2/2 100

24 Phạm Xuân Ngọc 05/02/1978 Kinh
An Khê-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên, trường Tiểu 

học Mường Thín
12/4/2012 ĐH GD Tiểu học C. Tu 6/3,99 3/3 100

25 Vũ Đình Nghiệm 16/4/1979 Kinh
Quỳnh Phụ-Thái 

Bình

Giáo viên, trường Tiểu 

học Mường Thín
30/01/2013 ĐH GD Tiểu học C. Tu 6/3,99 3/3 100

Cấp THCS 29

1 Hoàng Ngọc Lượng 03/5/1982 Kinh
Hà Vân-Hà Trung-

Thanh Hóa

Giáo viên, Trường 

THCS thị trấn
15/9/2008 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 9/9 100

2 Vũ Thị Hương 25/3/1982 Kinh
Nam Thanh-Nam 

Trực-Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS thị trấn
15/9/2015 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 9/9 100

3 Nguyễn Hồng Nhung 21/12/1984 Kinh

Quỳnh Lương-

Quỳnh Phụ-Thái 

Bình

Giáo viên, Trường 

THCS thị trấn
15/9/2012 ĐH SP Địa lý C. Tu 5/3,66 9/9 100

4 Nguyễn Thị Việt Hà 21/10/1985 Kinh
Thọ Thành-Yên 

Thành-Nghệ An

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Cang
12/4/2012 ĐH SP Toàn học C. Tu 5/3,66 3/3 100



5 Phạm Thị Liên 05/02/1981 Kinh
Yên Trị-Ý Yên-

Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS Quài Cang
21/01/2010 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 3/3 100

6 Ngô Thế Hùng 11/9/1980 Kinh
Yên Tiến-Ý Yên-

Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS Vừ A Dính
01/01/2015 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 2/2 100

7 Lò Ngọc Thành 08/7/1984 Thái
Búng Lao-Mường 

Ảng-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

THCS Rạng Đông
21/01/2010 ĐH SP Toán học VLVH TC 5/3,66 2/2 100

8 Lò Văn Lai 30/5/1981 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

THCS Rạng Đông
23/01/2010 ĐH SP Sinh học VLVH 6/3,99 2/2 100

9 Phạm Tiến Dũng 25/02/1982 Kinh
Khánh Thiện-Yên 

Khánh-Ninh Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Rạng Đông
18/4/2012 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 2/2 100

10 Vũ Thị Hương 16/8/1977 Kinh
Đông Hợp-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Phình 

Sáng

22/9/2012 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 8/4,65 3/3 100

11 Nguyễn Xuân Điệp 06/11/1984 Kinh
Ứng Hòa-TP Hà 

Nội

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS Ta Ma
ĐH SP Mỹ thuật VLVH 5/3,66 6/8 75

12 Lò Văn Thương 17/5/1992 Thái

TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT TH&THCS 

Pú Xi

ĐH SP Toán học VLVH 2/2,67 11/11 100

13 Nguyễn Trung Bình 21/3/1979 Kinh
Quảng Bị-Chương 

Mỹ-Hà Nội

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS 

Mường Mùn

25/12/2013 ĐH SP Toán học C. Tu 6/3,99 12/13 92,3

14 Trần Bình Dương 28/12/1983 Kinh
Trung An-Vũ Thư-

Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS 

Mường Mùn

27/12/2019 ĐH SP Toán học
Tại 

chức
TC 6/3,99 11/13 84,6

15 Lò Văn Kiêm 30/11/1982 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS 

Mường Mùn

28/6/2012 ĐH SP Sinh học C. Tu 6/3,99 12/13 92,3

16 Đặng Thị Minh Lan 12/7/1984 Kinh
Tây Đô-Hưng Hà-

Thái Bình

Giáo viên, Trường 

PTDTBT THCS 

Mường Mùn

27/12/2012 ĐH SP Sinh học C. Tu 5/3,66 11/13 84,6

17 Hoàng Thị Hồng Liên 12/9/1983 Kinh
Phương Tú-Ứng 

Hòa-Hà Nội

Giáo viên, Trường 

THCS Mường Thín
16/8/2014 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 3/3 100



18 Bùi Thị Tố Oanh 27/8/1985 Kinh
Giao Hà-Giao 

Thủy-Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS Nà Sáy
ĐH SP Sinh học VLVH 5/3,66 6/8 75

19 Quàng Thị Hoàn 28/11/1986 Thái

Chiềng Sinh - 

Tuần Giáo - Điện 

Biên

Giáo viên, Trường 

THCS Nà Sáy
10/8/2007 ĐH SP Toán học VLVH 5/3,66 8/8 100

20 Bạc Thị Mai Hoa 16/5/1983 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Sinh
22/9/2011 ĐH SP Sinh học C. Tu 6/3,99 3/3 100

21 Trần Hoàng Long 15/4/1983 Kinh
Kim Thái-Vụ Bản-

Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Sinh
15/02/2017 ĐH SP Toán học C. Tu 5/3,66 3/3 100

22 Bùi Thế Hùng 06/5/1985 Kinh
Đông Thọ-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Sinh
15/7/2016 ĐH SP Toán học C. Tu 5/3,66 3/3 100

23 Lò Văn Cương 26/11/1983 Thái
Búng Lao-Mường 

Ảng-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Đông
25/10/2012 ĐH SP Toán học C. Tu 5/3,66 3/3 100

24 Phạm Thu Hà 20/10/1991 Kinh
An Bài-Quỳnh Phụ-

Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Đông
26/8/2012 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 3/2,72 3/3 100

25 Vũ Tuấn Thanh 04/01/1982 Kinh
Yên Phúc-Ý Yên-

Nam Định

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Đông
18/4/2013 ĐH SP Toán học C. Tu 6/3,99 3/3 100

26 Ngô Thị Nương 24/3/1980 Kinh
An Khê-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng Đông
19/6/2010 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 3/3 100

27 Lò Văn Sinh 15/5/1987 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học và THCS Tỏa Tình
28/11/2020 ĐH GD Tiểu học C. Tu 3/3,03 4/4 100

28 Đào Hồng Giang 11/02/1978 Kinh
Hồng Tiến-Khoái 

Châu-Hưng Yên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học và THCS Tỏa Tình
ĐH SP Hóa học C. Tu 6/3,99 4/4 100

29 Quàng Minh Nghĩa 29/11/1983 Thái
TT Tuần Giáo-

Tuần Giáo-ĐB

Giáo viên, Trường Tiểu 

học và THCS Tỏa Tình
06/7/2012 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99 4/4 100

Đưa ra khỏi danh sách quy hoạch 31



Cấp Mầm non 14

1 Đào Thị Thu Hiền 08/11/1985 Kinh
Đồng Thanh-Kim 

Động-Hưng Yên

Giáo viên, Trường MN 

Hoa Ban
30/01/2019 ĐH GD Mầm non C. Tu 5/3,66

CN xin 

rút
4/4 100

2 Nguyễn Thị Chinh 19/02/1985 Kinh Phù Cừ-Hưng Yên
Giáo viên, Trường MN 

Pú Nhung
29/5/2018 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72

Chuyển 

công tác 

2019

2/2 100

3 Bùi Thị Len 10/3/1982 Kinh
Bình Định-Kiến 

Xương-Thái Bình

Giáo viên, Trường MN 

Mường Thín
15/10/2012 ĐH GD Mầm non VLVH TC 5/3,34

Đã bổ 

nhiệm 
3/3 100

4 Điêu Thị Thơ 27/9/1983 Thái
Lay Nưa-TX 

Mường Lay-ĐB

Giáo viên, Trường MN 

Mường Thín
ĐH GD Mầm non

Tại 

chức
5/3,34

Số phiếu 

không 

đảm bảo

3/3 100

5 Đinh Thị Huệ 20/12/1990 Thái
Quang Huy-Phù 

Yên-Sơn La

Giáo viên, Trường MN 

Mường Thín
ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,34

Số phiếu 

không đảm 

bảo

3/3 100

6 Lò Thị Thương 05/01/1989 Thái
Thanh Chăn-Điện 

Biên-Điện Biên

PHT, Trường MN 

Khong Hin
02/8/2016 ĐH GD Mầm non VLVH TC 4/3,33

Đã bổ 

nhiệm 
3/3 100

7 Phạm Thị Giang 07/11/1986 Kinh
Đông Hưng-Thái 

Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Cang
25/8/2015 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66

Tín 

nhiệm 

thấp

4/4 100

8 Nguyễn Thị Hoài 21/02/1981 Kinh
Đông Hà-Thái 

Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Cang
ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33

Chết 

2021
4/4 100

9 Bùi Thị Nga 04/10/1986 Mường Kim Bôi-Hòa Bình
Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường Mùn
ĐH GD Mầm non VLVH

Chuyển 

về Hòa 

Bình

10/10 100

10 Lò Thị Miên 07/3/1984 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn Chung
24/6/2012 ĐH GD Mầm non VLVH 3/2,72

Vi phạm 

điều lệ 

Đảng

3/3 100

11 Lò Thị Quế 08/10/1987 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
ĐH GD Mầm non VLVH 4/3,33

Không có 

nhu cầu
5/5 100

12 Nguyễn Thị Thu Hương 03/10/1985 Kinh
Hồng Thái-Kiến 

Xương-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
13/11/2015 ĐH GD Mầm non Từ xa 5/3,66

Không có 

nhu cầu
5/5 100

13 Nguyễn Thị Huệ 13/01/1983 Kinh
Gia Tường-Nho 

Quan-Ninh Bình

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
23/01/2017 ĐH GD Mầm non VLVH 5/3,66

Không có 

nhu cầu
5/5 100

14 Quách Thị Sáng 18/4/1984 Mường
Phúc Đường-Như 

Thanh-Thanh Hóa

Giáo viên, Trường 

Mầm non thị trấn
28/10/2010 ĐH GD Mầm non CQ 4/3,33

Không có 

nhu cầu
5/5 100

Cấp Tiểu học 8



1 Đào Thanh Huyền 30/4/1979 Kinh
Vụ Bản - Nam 

Định

Giáo viên, Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn
27/9/2007 ĐH GD Tiểu học C. Tu 8/4,65

Không có 

nhu cầu
3/3 100

2 Quàng Văn Tuyến 30/11/1978 Thái
Mường Mùn-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Nậm Mức
13/12/2011 ĐH GD Tiểu học

Tại 

chức
5/3,66

Tín 

nhiệm 

thấp

2/6 33,3

3 Giàng A Dũng 29/9/1978 Mông
Ta Ma-Tuần Giáo-

Điện Biên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học Ta 

Ma

26/6/1999 ĐH GD Tiểu học VLVH 8/4,27
Không có 

nhu cầu
3/3 100

4 Vũ Thị Bắc 17/4/1969 Kinh
Yên Mỹ-Hưng 

Yên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Quài Tở
ĐH GD Tiểu học VLVH 7/3,96 Hết tuổi 4/4 100

5 Khổng Thị Thư 19/7/1980 Kinh
Hưng Hà-Thái 

Bình

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Quài Tở
CĐ GD Tiểu học VLVH 6/3,65

CN 

không có 

nhu cầu

4/4 100

6 Nguyễn Thị Đào 16/5/1976 Kinh
An Ấp-Quỳnh Phụ-

Thái Bình

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Chiềng Sinh
15/01/2011 ĐH GD Tiểu học VLVH 6/3,66

CN 

không có 

nhu cầu

3/3 100

7 Lò Văn Dương 01/10/1978 Thái
Mường Thín-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Mường Thín
03/8/2006 CĐ GD Tiểu học VLVH 6/3,65

CN 

không có 

nhu cầu

3/3 100

8 Quàng Văn Hùng 25/7/1978 Thái
Quài Tở-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Mường Thín
06/9/2003 CĐ GD Tiểu học VLVH 9/4,58

CN 

không có 

nhu cầu

3/3 100

Cấp THCS 9

1 An Thị Là 10/10/1979 Kinh
Hưng Đạo-Tiên 

Lữ-Hưng Yên

Giáo viên, Trường 

THCS thị trấn
ĐH SP Sinh học C. Tu 8/4,65

CN xin ra 

khỏi QH
9/9 100

2 Tòng Văn Lai 04/8/1983 Thái
Quài Cang-Tuần 

Giáo-Điện Biên

Giáo viên, Trường 

THCS Vừ A Dính
11/02/2020 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 5/3,66

CN 

không có 

nhu cầu

2/2 100

3 Phạm Thị Nhàn 15/01/1982 Kinh
Đông Hoàng-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Vừ A Dính
ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99

CN 

không có 

nhu cầu

2/2 100

4 Đặng Thị Xuân 22/11/1983 Kinh
Tân Hòa-Quốc Oai-

Hà Nội

Giáo viên, Trường 

THCS Vừ A Dính
24/4/2014 ĐH SP Ngữ văn C. Tu 6/3,99

CN 

không có 

nhu cầu

2/2 100

5 Bùi Văn Dương 25/12/1982 Kinh
Quang Trung-Kiến 

Xương-Thái Bình

PHT, Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
12/5/2006 ĐH SP Toán học VLVH TC 7/4,32

Đã được 

bổ nhiệm 

2020

3/3 100



6 Trần Thị Bắc 20/6/1984 Kinh
Đông Động-Đông 

Hưng-Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS thị trấn
22/9/2011 ĐH SP Hóa học C. Tu 6/3,99

Quy hoạch 

Nà Sáy. 

Chuyển 

trường

8/8 100

7 Lường Tiến Dương 25/5/1980 Thái
Gia Phù-Phù Yên-

Sơn La

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng sinh
12/6/2010 ĐH SP Toán học C. Tu TC 6/3,99

Chuẩn bị 

bổ nhiệm 

PHT

3/3 100

8 Đào Thị Thủy 21/8/1984 Kinh
Vũ Vân-Vũ Thư-

Thái Bình

Giáo viên, Trường 

THCS Chiềng sinh
ĐH SP Toán học C. Tu 5/3,66

CN 

không có 

nhu cầu

3/3 100

9 Nguyễn Văn Thắng 25/7/1973 Kinh
Bình Yên-Định 

Hóa-Thái nguyên

Giáo viên, Trường 

PTDTBT Tiểu học 

&THCS Tênh phông

01/3/2009 ĐH SP Lịch sử
Tại 

chức
7/4,32

CN 

không có 

nhu cầu

4/4 100
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